
No. Subject's ID Subject Group Sub Date of exam Time Notes

1 EN007IU Writing AE1 14 001 08/01/2020 10:15

2 BA169IU Management Information Systems 01 003 13/01/2020 13:00

3 BA130IU Organizational Behavior 01 002 14/01/2020 10:15

4 PH036IU Remote Sensing 01 001 09/01/2020 08:00

5 PH038IU Introduction to Digital Image Processing 01 001 10/01/2020 08:00

6 BTFT301IU Food unit operations 1 01 001 08/01/2020 10:15

7 IT067IU Digital Logic Design 02 001 10/01/2020 13:00

8 IS055IU Principles of  Logistics and Supply Chain Management02 001 09/01/2020 13:00

9 EN011IU Writing AE2 03 001 06/01/2020 10:15

10 BA003IU Principles of Marketing 02 002 08/01/2020 08:00

11 BA184IU Financial Accounting 01 001 07/01/2020 08:00

12 PE007IU World Economic Geography 02 001 07/01/2020 10:15

13 PE011IU Principles of Marxism 01 002 11/01/2020 10:15

14 BA130IU Organizational Behavior 02 002 14/01/2020 10:15

15 MA001IU Calculus 1 05 001 16/01/2020 08:00

16 PH013IU Physics 1 02 001 15/01/2020 13:00

17 BA123IU Principles of Management 01 002 15/01/2020 08:00

18 PE008IU Critical Thinking 01 002 14/01/2020 13:00

19 EN011IU Writing AE2 17 001 06/01/2020 10:15

20 MA001IU Calculus 1 01 001 16/01/2020 08:00

21 BA217IU Behavioural Finance 01 001 13/01/2020 13:00

22 PE007IU World Economic Geography 02 001 07/01/2020 10:15

23 BT216IU Experimental Design 02 002 10/01/2020 10:15

24 PE011IU Principles of Marxism 01 003 11/01/2020 10:15

25 EN011IU Writing AE2 17 001 06/01/2020 10:15

26 PE011IU Principles of Marxism 01 002 11/01/2020 10:15

27 PE007IU World Economic Geography 02 001 07/01/2020 10:15

28 PE011IU Principles of Marxism 01 001 11/01/2020 10:15

29 PE012IU Ho Chi Minh''s Thoughts 01 003 11/01/2020 13:00

30 EN012IU Speaking AE2 08 003 14/01/2020 08:00

31 BA027IU E - Commerce 02 001 13/01/2020 10:15
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BABAWE17448 Đỗ Nguyễn Minh Anh A1.203

BABAWE17312 Nguyễn Thị Minh

IEIEIU16089 Đinh Thiên Thanh A2.411

BABAWE17424 Huỳnh Hồng Anh Thư A1.203

Hoàng A1.208

BABAWE17274 Nguyễn Minh

Châu A2.510

SESEIU16030 Nguyễn Phúc Đạt A2.512

SESEIU16030 Nguyễn Phúc Đạt A2.510

BTFTIU15063 Phan Thanh Hạ Đoan A1.603

ITITIU17110 Nguyễn Trần Chí Hiếu A2.402

IELSIU17075 Hồ Ngọc Việt

Hoàng A2.311

BABAWE17207 Lâm Đức Huy A1.203

BABAWE17207 Lâm Đức Huy A2.301

BABAWE17207 Lâm Đức Huy A2.408

BTCEIU18017 Viên Đức Huy A2.509

BABAWE17138 Thái Gia Linh A2.509

BABAWE15316 Đinh Trần Thảo Ly A1.203

CECEIU15050 Nguyễn Thanh Nam A1.205

BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn A2.408

BABAWE18228 Nguyễn Kim Yến Ngọc A2.301

BABAWE18228 Nguyễn Kim Yến Ngọc A2.301

BTFTIU16076 Đoàn Nguyễn Phương Nguyên A2.310

BABAWE16211 Nguyễn Thùy Uyên Phương A2.408

ITITIU16009 Nguyễn Duy Quang A2.511

BABAIU18161 Trần Ngọc Vân Oanh A2.509

BABAUH18001 Kiều Minh An A1.203

BAFNIU18279 Phan Việt Nữ A2.510

BABAIU18161 Trần Ngọc Vân Oanh A2.310

BTARIU15044 Phan Đình Nhân A1.203

ITITIU18196 Ôn Khôi Nguyên A1.206

BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn A2.312



No. Subject's ID Subject Group Sub Date of exam Time NotesStudent's ID Full name Room

32 BA167IU Introduction to Vietnamese Legal System 03 001 10/01/2020 13:00

33 BA006IU Business Communication 01 002 08/01/2020 13:00

34 BTBC206IU Organic Chemistry 2 01 001 07/01/2020 08:00

35 BA051IU International Financial Management 02 001 06/01/2020 13:00

36 BT162IU Genetics 01 002 13/01/2020 10:15

37 BA213IU Corporate Governance 02 001 09/01/2020 08:00

38 PE008IU Critical Thinking 01 003 14/01/2020 13:00

39 EN007IU Writing AE1 14 001 08/01/2020 10:15

40 PE012IU Ho Chi Minh''s Thoughts 07 002 11/01/2020 13:00
41 BA167IU Introduction to Vietnamese Legal System 03 002 10/01/2020 13:00BABAWE17141 Phạm Uyên Uyên A1.201

BAFNIU15106 Nguyễn Thị Ngọc Trâm A2.402

BTFTIU15029 Lê Trần Minh Thư A2.408

BABAWE17424 Huỳnh Hồng Anh Thư A2.301

BTBCIU16019 Lê Thu Trang A1.203

BTFTIU17089 Trương Mỹ Tuyết A1.204

BABAIU18233 Trần Minh Tuấn A2.501

BTBTIU15134 Trầm Bảo Trân A1.402

BAFNIU16078 Võ Thị Ngọc Trân A1.207A

ITITIU16062 Đỗ Ngọc Thanh Tuyền A1.203



No. Subject's ID Subject Notes Ext.

1 MAFE408IU International finance Rejection by no schelude Yes

2 MAFE408IU International finance Rejection by no schelude Yes

3 BT164IU Microbiology Reject by time schedule 192

4 BM090IU Biology for BME Reject by time schedule 192
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MAMAIU16039 Vũ Ngọc Linh

MAMAIU16023 Võ Anh Tuấn

BTFTIU16029 Nguyễn Trần Hiền Thảo

BEBEIU18137 Bùi Thị Như Quỳnh


